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PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm).
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn 1 phương án đúng.
Câu 1. Chính quyền Xô viết lần đầu tiên được thành lập ở quốc gia nào?
A. Mỹ.	B. Anh.	C. Pháp.	D. Nga.
Câu 2. Trong giai đoạn từ năm 1949 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, các nước Đông Âu thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?
A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.	B. Thiết lập nền dân chủ tư sản.
C. Đấu tranh chống phát xít Đức.	D. Ủng hộ Mỹ xâm lược Việt Nam.
Câu 3. Sự kiện nào sau đây đã nối liền chủ nghĩa xã hội từ châu Âu sang châu Á?
A. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung hoa ra đời.	B. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.
C. Hàn Quốc trở thành “con rồng” kinh tế châu Á.	D. Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết.
Câu 4. Năm 2010, quốc gia nào sau đây đã vươn lên trở thành nền kinh tế đứng thứ hai thế giới.
A. Nga.	B. Cam-pu-chia.	C. Trung Quốc.	D. Hàn Quốc.
Câu 5. Từ năm 1961, quốc gia nào ở Mỹ La-tinh bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Ác-hen-ti-na.	B. Pê-ru.	C. Cu-ba.	D. Pa-ra-goay.
Câu 6. Chủ nghĩa tư bản hiện đại đang phải đối mặt với một trong các thách thức nào sau đây?
A. Có nền tảng pháp chế ngày càng kiện toàn.	B. Khủng hoảng kinh tế mang tính toàn cầu.
C. Khả năng tự điều chỉnh và thích nghi cao.	D. Trình độ sản xuất phát triển ngày càng cao.
Câu 7. Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời cận đại thắng lợi đã 
A. xác lập nền chuyên chính vô sản.	B. thúc đẩy kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
C. chấm dứt cạnh tranh giữa các nước.	D. xoá bỏ mọi ách áp bức và bóc lột ở các nước.
Câu 8. Cuộc Duy tân Minh Trị (1868) đã đưa nước Nhật phát triển theo con đường nào?
A. Xã hội chủ nghĩa.	B. Tư bản chủ nghĩa.	C. Quân chủ quan liêu.	D. Dân chủ chủ nô.
Câu 9. Cách mạng tháng Mười Nga (1917) diễn ra dưới sự lãnh đạo của
A. Lênin và Đảng Bôn-sê-vích.	B. Chính phủ tư sản lâm thời.
C. các Xô viết trên toàn bang.	D. liên minh các dân tộc Nga.
Câu 10. Trong những năm 1918 – 1920, Để chống lại liên quân 14 nước đế quốc tấn công, các nước cộng hoà Xô viết đã có hành động nào sau đây?
A. Thành lập Đảng Bôn-sê-vích.	B. Liên minh chống kẻ thù chung.
C. Từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa.	D. Tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản.
Câu 11. Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định dẫn đến công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc (từ năm 1978), công cuộc Đổi mới ở Việt Nam và công cuộc Đổi mới ở Lào (từ năm 1986)?
A. Đất nước lâm vào khủng hoảng trầm trọng.	
B. Xu thế toàn cầu hoá phát triển mạnh mẽ.
C. Quan hệ quốc tế có nhiều biến động phức tạp.
D. Liên Xô đã tiến hành công cuộc cải tổ.
Câu 12. Một trong những biểu hiện chứng tỏ Liên Xô là thành trì của cách mạng thế giới từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX là gì?
A. Thúc đẩy sự xuất hiện xu thế đơn cực.	B. Trực tiếp giành độc lập các nước thuộc địa.
C. Làm phá sản chiến lược toàn cầu của Mỹ.	D. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (2,0 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý thí sinh chọn Đúng hoặc Sai.
Câu 13. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Liên Xô là nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên, đã tỏ ra sức mạnh phi thường. Ngay từ khi mới thành lập, Liên Xô chẳng những đập tan được bọn phản cách mạng trong nước, mà còn đánh thắng cuộc can thiệp vũ trang của 14 nước đế quốc, chưa đầy 30 năm sau lại đánh thắng hoàn toàn bọn phát xít Đức – Ý – Nhật, chẳng những bảo vệ được nhà nước Xô Viết mình mà còn góp phần to lớn giải phóng nhiều nước khác, cứu cả loài người khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa phát xít”.
(Hồ Chí Minh, Cách mạng tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc, Theo: Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 15, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.388 – 389)
a) Vừa mới ra đời, Liên Xô đã đánh bại cuộc can thiệp vũ trang của liên quân 14 nước đế quốc.
b) Liên Xô là một trong những nước đi tiên phong trong phong trào dân chủ chống phát xít. 
c) Cách mạng tháng Mười Nga giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cách mạng đúng đắn.
d) Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là một trong những người sáng lập chủ nghĩa Mác – Lê-nin.
Câu 14. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Khi mới thực hiện cải cách và mở cửa vào năm 1978, Trung Quốc là một trong những quốc gia nghèo trên thế giới. Bốn mươi năm sau, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc tăng 33,5 lần… Giai đoạn 1978 – 2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 9,5%. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), giai đoạn 2012 – 2016, hằng năm, kinh tế Trung Quốc đóng góp 34% vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tiến trình công nghiệp hoá của Trung Quốc tăng nhanh, cơ cấu ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng ngày càng hợp lí. Ngành dịch vụ dần chiếm vị thế chủ đạo…, trở thành lực lượng chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc”.
(An Nhiên, Thành tựu kinh tế Trung Quốc sau 40 năm cải cách và mở cửa, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 19-12-2018)
a) Đoạn tư liệu phản ánh những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực của Trung Quốc trong thời kì tiến hành cải cách và mở cửa.
b) Thời kì tiến hành cải cách và mở cửa, Trung Quốc là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới
c) Trung Quốc đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, nhất là từ khi bước vào thế kỉ XXI.
d) Quá trình công nghiệp hoá của Trung Quốc được bắt đầu sau khi Trung Quốc tiến hành công cuộc cải cách và mở cửa từ năm 1978.
III. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 15 (3,0 điểm). 
Trình bày nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô (1989-1991). Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại bài học kinh nghiệm gì đối với Việt Nam hiện nay?
Câu 16 (2,0 điểm)
Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định trung tâm của công cuộc cải cách, mở cửa (từ năm 1978) là phát triển lĩnh vực nào? Nêu những thành tựu tiêu biểu mà Trung Quốc đạt được trên lĩnh vực đó.
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I- PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (3,0 điểm)
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	A
	C
	C
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	D



II- PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (trong mỗi câu: đúng 1 ý được 0,1 điểm; đúng 2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 1,0 điểm)
	Câu/Ý
	13
	14

	a
	S
	S

	b
	Đ
	Đ

	c
	Đ
	Đ

	d
	S
	S



III- PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Câu 15. Trình bày nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô (1989-1991). Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô đã để lại bài học kinh nghiệm gì đối với Việt Nam hiện nay?
	3,0

	
	* Nguyên nhân khủng hoảngm sụp đổ…
	

	
	- Đường lối, chỉ đạo của đảng, nhà nước sai lầm…; mô hình nhà nước hạn chế…
	0,5

	
	- Không theo kịp, khai thác tốt thành tựu cách mạng KHKT
	0,5

	
	- Cải tổ mang tính sai lầm nghiêm trọng về đường lối và cách thức tiến hành…
	0,5

	
	- Các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá…
	0,5

	
	* Bài học cho Việt Nam
Học sinh có thể rút ra các bài học về: sự lãnh đạo của đảng, về đổi mới kinh tế, về công tác tư tưởng… Đúng mỗi ý được 0,25; đủ 4 ý được 1 điểm.
Gợi ý: Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; Chăm lo xây dựng và củng cố Đảng; Củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân; Giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập kinh tế; Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;…
	1,0

	Câu 16. Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định trung tâm của công cuộc cải cách, mở cửa (từ năm 1978) là phát triển lĩnh vực nào? Nêu những thành tựu tiêu biểu mà Trung Quốc đạt được trên lĩnh vực đó.
	

	
	* Trọng tâm cải cách, mở cửa ở Trung Quốc: phát triển kinh tế
	0,5

	
	* Thành tựu về kinh tế:
	

	
	- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều năm (trên 9%).
	0,5

	
	- Tăng trưởng bình quân đầu người cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại.
	0,5

	
	- Năm 2010, Trung Quốc vươn lên là nền kinh tế đứng thứ hai thế giới (sau Mỹ).
	0,5
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